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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 9

A. Một số chú ý khi chấm bài
 Hướng dẫn chấm thi dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách, khi chấm thi giám khảo
cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp logic và có thể chia nhỏ đến 0,25
điểm.
 Thí sinh làm bài cách khác với Hướng dẫn chấm mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa, tổ chấm cần
thống nhất cho điểm tương ứng với biểu điểm của Hướng dẫn chấm.
 Điểm bài thi là tổng các điểm thành phần không làm tròn số.

B. HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm):  Mỗi câu đúng 0,5 điểm
 
1. A 2. C 3. B 4. D 5. B 6. A 7. C 8. D
9. A 10. A 11. B 12. C 13. C 14. B 15. D 16. C

II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm):

a) Chứng minh rằng nếu  và  là số nguyên tố thì  cũng là số nguyên tố.

b) Cho ba số thực dương  thỏa mãn điều kiện: . Tính giá trị của

biểu thức: 
ĐÁP ÁN ĐIỂM

a) (1,5 điểm)

+) Với n = 2, ta có  không phải là số nguyên tố, không thỏa mãn
giả thiết bài toán.

+)  Với  n  =  3,  ta  có   là  số  nguyên  tố,  khi  đó

 là số nguyên tố nên thỏa mãn bài toán

0,5

+) Với n là số nguyên tố lớn hơn 3 thì n không chia hết cho 3 nên n có các dạng

 với .

 Khi n= , ta có  mà  suy ra

 là hợp số nên không thỏa mãn giả thiết bài toán.

0,5
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 Khi n= , ta có  mà  suy

ra  là hợp số nên không thỏa mãn giả thiết bài toán.

+) Vậy để  và  đều là các số nguyên tố thì n = 3, khi đó  là số
nguyên tố

0,5

b) (1,5 điểm)

Ta có: 

0,25

0,5

0,25

0,5

Câu 2 (3,5 điểm):

a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: 

b) Giải phương trình : 
ĐÁP ÁN ĐIỂM
a) (1,5 điểm): Ta có

0,5

Ta có ;  là Ư(12) ;  lẻ  ta có bảng sau

-3 -1 1 3
-4 -12 12 4
-2 -1 0 1

0,75
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1 -8 15 6

Phương trình có 4 nghiệm  0,25

b) (2,0 điểm)

Điều kiện: 

Giải phương trình (*):  (kiểm tra cả 2 nghiệm
đều thỏa mãn

Giải phương trình (**): 

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 3. (4,0 điểm):

Cho  đường tròn  ,  và đường thẳng  cắt   tại 2 điểm   và   sao cho dây

. Điểm  di động trên đường thẳng  (  nằm ngoài ), kẻ hai tiếp tuyến

 với đường tròn  (  là hai tiếp điểm).  cắt  tại  (  nằm giữa  và

 ).

a) Khi . Chứng minh tam giác  đều và tứ giác  là hình  thoi.

b) Gọi   là trung điểm . Chứng minh rằng 5 điểm  nằm trên cùng một

đường tròn và tâm đường tròn này thuộc đường thẳng cố định. 

c) Gọi  cắt tại . Chứng minh diện tích tam giác  không  đổi.
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d) Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với cắt  tại  và . Tìm vị trí của điểm

 trên đường thẳng  để diện tích tam giác  nhỏ nhất. 

ĐÁP ÁN ĐIỂM

K
O

M

D

C

BA

a) (1,0 điểm)

Xét tam giác vuông MOD vuông tại M   suy ra 

 mà    suy ra  đều 

 suy ra  đều 

Vì  đều suy ra   nên   tứ giác  là hình thoi

0,5

0,5

b) (1,0 điểm)

(d)

(d1)

F

Q

P

N

E

H

I

O

D

C

M BA

Gọi  là trung điểm  do  
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suy ra   suy ra 5 điểm   nằm trên

đường tròn tâm  đường kính 

Ta có , 

Kẻ  thì   suy ra  chạy trên đường thẳng  cố định song

song với cách đường thẳng  một khoảng bằng  không đổi.  

0,5

0,5

c) (1,0 điểm)

Gọi  cắt  tại  ta có ,  đồng dạng với 

suy ra  mà 

 (không đổi)

0,5

0,5

d) (1,0 điểm)

Ta có vuông tại O, 

suy ra 

, tức điểm M thuộc đường thẳng  sao cho

0,5

0,5

Câu 4 (1,5 điểm):   Cho  là các số thực dương thỏa mãn . 

Tìm giá trị lớn nhất của 

ĐÁP ÁN ĐIỂM

Đặt 

0,25
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0,5

0,5

0,25

...................................... HẾT .................................
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HƯỚNG DẪN CHẤM TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 9

I. TRẮC NGHIÊM KHÁCH QUAN( 8 điểm ): Hãy chọn phương án trả lời đúng

Câu 1. Cho  là các số tự nhiên thỏa mãn . Khi đó  bằng

A. B. C. D. 
Hướng dẫn

Câu 2. Cho . Biểu thức  có giá
trị bằng 

A. B. C. D. 
Hướng dẫn

Do đó 

Câu 3. Cho biểu thức . Khẳng định nào dưới đây đúng?

   A.  khi B.  khi 

   C.  khi D.  khi 
Hướng dẫn

 
Kết hợp điều kiện 

Câu 4. Giá trị lớn nhất của biểu thức  với  là
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A.                   B.                      C.                       D. 
Hướng dẫn

Ta có: 

Áp dụng BĐT Bunhia dãy 1:    dãy 2: 

ta có 

Câu 5. Cho hai đường thẳng:  và . Gọi  là giao điểm của 2

đường thẳng trên,  và lần lượt là giao điểm của ;  với trục hoành. Khi đó  bằng

A.  B.        C.           D. 
Hướng dẫn

Câu 6. Trên mặt phẳng  tọa độ  cho ba đường thẳng  , ,

. Giá trị của  để ba đường thẳng đã cho đồng quy là

A.  B.        C.  và  D. 
Hướng dẫn

;

 thay vào 

             

Câu 7. Biết điểm  là điểm mà đường thẳng  luôn đi qua với mọi

giá trị của . Giá trị của biểu thức  bằng

      A.         B.                 C.       D. 
Hướng dẫn

Câu 8. Giá trị của  để ba điểm  thẳng hàng
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      A.  B.                   C. D. 
Hướng dẫn

Gọi phương trình đường thẳng đi qua AB là   trong đó a,b là nghiệm của hệ
phương trình 

 
thay 

Câu 9. Cho tam giác  vuông tại , biết , đường cao  Kẻ 

vuông góc với . Độ dài  là 

      A.                       B. .                        C.                     D. 
Hướng dẫn:

E

H
C

BA

Ta có:

Câu 10. Cho hình chữ nhật , tia  cắt đường thẳng  tại  .
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

        A. . B. .

        C. . D. .
Hướng dẫn:
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K F

E

C
D

BA

Kẻ đồng dạng  nên . 
Trong  tam giác vuông , ta có:

Câu 11. Cho tam giác , , . Độ dài  là 

  A.  B.   C.     D.  

Hướng dẫn:

 

C
H

B

A

Kẻ ,  thì  vuông cân  tại H,

 vuông cân  tại H

Câu 12. Cho đường tròn tâm , đường kính . Gọi  lần lượt là trung điểm của

.  Qua  kẻ dây cung , qua  kẻ dây cung  sao cho  (  cùng thuộc

nửa đường tròn đường kính ) và . Diện tích tứ giác  theo  là 

     A.      B.         C.       D. 
Hướng dẫn:
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K

H

N

E

D

F

C

M
O

BA

Câu 13. Cho đường tròn tâm  bán kính , đường kính .  Hai điểm  thuộc 2

nửa đường tròn đường kính . Chu vi tứ giác  lớn nhất là

    A.  B.     C.        D. 
Hướng dẫn

O

D

C

BA

Áp dụng BĐT Bunhia

 

Câu 14. Một hình hộp chữ nhật có đường chéo lớn bằng , các kích thước của đáy lần lượt

bằng . Thể tích hình hộp chữ nhật đó bằng

    A. . B. .     C. .         D. .
Hướng dẫn:
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Vì    là hình chữ nhật nên  .
Áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông    ta được:

 

Ta có  nên  

Áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông    ta được:

 

Thể tích của hình hộp chữ nhật bằng
Câu 15. Khảo sát 45 học sinh lớp 9A của một trường THCS. Có 30 học sinh thích học môn Toán,
26 học sinh thích học môn Ngữ Văn, 32 học sinh thích học môn Tiếng Anh, 18 học sinh thích học
2 môn Toán và Ngữ văn, 24 học sinh thích học 2 môn Toán và Tiếng Anh, 20 học sinh thích học 2
môn Ngữ Văn và Tiếng Anh, 5 học sinh không thích học môn nào trong ba môn trên. Số học sinh
thích học cả 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh là

     A.  B.    C.         D. 
Hướng dẫn

m
z

x

y

c

ba

Anh

Van

Toán

ta có
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Vậy có 14 em thích học 3 môn Toán, Tiếng Việt, Anh Văn 
Câu 16. Bác An gửi tiền vào ngân hàng lãi xuất 0,5% trên 1 tháng lãi kép (lãi hàng tháng không

rút ra) sau 5 năm bác An đó rút ra được đồng (cả gốc và lãi). Hỏi ban đầu bác An
đã gửi bao nhiêu tiền

        A.  đồng.    B.  đồng.    

        C.  đồng.     D.  đồng.
Hướng dẫn
Gọi số tiền gửi là A lãi x%/tháng số tháng là t ; S là số tiền có được sau t tháng 

  (đồng)
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